
Tên sản phẩm Đơn vị tính  Giá niêm yết Giá chiết khấu

5Kg                        204.000   

25Kg                        954.000   

5Kg                        270.000   

25Kg                    1.278.000   

5Kg                        239.000   

25Kg                    1.119.000   

5Kg                        329.000   

25Kg                    1.591.000   

4Kg                        482.000   

20Kg                    2.327.000   

4Kg                        551.000   

20Kg                    2.671.000   

5Kg                        384.000   

25Kg                    1.830.000   

5Kg                        436.000   

25Kg                    2.085.000   

4Kg                        516.000   

20Kg                    2.508.000   

5Kg                        287.000   

25Kg                    1.363.000   

5Kg                        509.000   

25Kg                    2.418.000   

5Kg                        407.000   

Hotline: 0917 121 002

SƠN LÓT NỘI – NGOẠI THẤT

Sơn lót kháng kiềm trong nhà K - 
109

Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K - 
209

Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K - 
207

Sơn nước trong nhà K - 5500 - 

Trắng

Sơn nước trong nhà K - 871 - 
Bóng - Trắng

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT 

Sơn nước ngoài trời K - 265 - 
Trắng

Sơn nước ngoài trời K - 261 - 
Trắng

Sơn ngoài trời K - 5501 - Bán 
bóng - Trắng

Hotline: 0917 121 002

Hotline: 0917 121 002

                           BẢNG GIÁ SƠN KOVA MỚI NHẤT NĂM 

2020

SƠN NƯỚC NỘI THẤT 

Sơn nước trong nhà VISTA-Trắng

Sơn nước trong nhà FIXUP-Trắng

Sơn nước trong nhà K - 203 - 
Trắng

Sơn nước trong nhà K - 260 - 

Trắng



25Kg                    1.970.000   

Bột trét tường cao cấp trong nhà 
City

40Kg                        324.000   

Mastic dẻo trong nhà MT- T 25Kg                        589.000   

Bột trét tường cao cấp ngoài nhà 

City
40Kg                        448.000   

Mastic dẻo ngoài trời MT - N 25Kg                        733.000   

4Kg                        712.000   

20Kg                    3.457.000   

20Kg                    2.087.000   

4Kg                        431.000   

 1Kg                        122.000   

20Kg                    2.033.000   

4Kg                        419.000   

 1Kg                        114.000   

 1Kg                        114.000   

4Kg                        441.000   

Chống thấm đông kết nhanh CT - 

05 
1Kg

Chống thấm trám trét vết nứt CT - 
14

Bộ 2kg                        347.000   

5Kg                        949.000   

20Kg                    3.757.000   

5Kg                        419.000   

20Kg                    1.651.000   

Sơn men Epoxy KL - 5 Sàn 5KG                    1.483.000   

Sơn men Epoxy  KL - 5 Tường 5Kg                    1.413.000   

Sơn men Epoxy KL - 5 Sàn - Kháng 

khuẩn
5Kg                    1.689.000   

Sơn men Epoxy KL - 5 Tường - 
Kháng khuẩn

5Kg                    1.689.000   

Sơn công nghiệp epoxy solvent 
free

Bộ/8kg                    2.579.000   

Hotline: 0917 121 002

Hotline: 0917 121 002

Hotline: 0917 121 002

Hotline: 0917 121 002

Hotline: 0917 121 002

Sơn chống nóng CN - 05 cho mái 
tôn, tường xi măng

Sơn chống nóng CN-06  sàn mái 
bê tông

Sơn chống thấm  CT - 04 - Bóng - 

Trắng

CHỐNG THẤM

Chống thấm CT - 11A Sàn

Chống thấm CT - 11A  ĐB Tường 

Chống thấm phụ gia bê tông CT - 
11B 

SƠN ĐẶC BIỆT

Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K - 
207

BỘT TRÉT NỘI - NGOẠI THẤT

SƠN CHỐNG THẤM



Mastic Levelling - Màu nhạt 5Kg                        772.000   

Mastic Levelling - Màu trung 5Kg                        846.000   

Mastic Levelling - Màu đậm 5Kg                        898.000   

Mastic KL - 5 Tường 5Kg                        362.000   

Mastic KL - 5 Sàn 5Kg                        555.000   

Sơn phủ kim loại epoxy hệ nước 

kl-6
Bộ/5kg                    2.683.000   

Sơn chống rỉ hệ nước KG - 01 5Kg                    1.269.000   

Sơn lót chống gỉ hệ nước epoxy 

kg-02 
5Kg                    2.798.000   

20Kg                    4.118.000   

5Kg                    1.036.000   

20Kg                    4.947.000   

5Kg                    1.244.000   

20Kg                    5.672.000   

5Kg                    1.427.000   

20Kg                    6.510.000   

5Kg                    1.638.000   

Mastic chống thấm SK - 06 Bộ/10Kg                        707.000   

1Kg                        183.000   

4kg                        718.000   

Keo bóng Nano Clear E3 1Kg                        213.000   

5Kg                        696.000   

20Kg                    2.740.000   

Sơn gấm (Texture) KBP 30Kg                        811.000   

Sơn nhũ vàng chùa  SNT-26 - 

không có lớp lót
Kg                        447.000   

Sơn nhũ  đồng  SNT - 26 - không 
có lớp lót

Kg                        447.000   

Sơn nhũ  BẠC  SNT - 26 - không có 

lớp lót
Kg                        447.000   

20Kg                    3.174.000   

5Kg                        804.000   

20Kg                    3.805.000   

5Kg                        962.000   

Hotline: 0917 121 002

Keo bóng nước Clear W

Sơn giả đá New KSP

Sơn giao thông hệ nước A9 trắng

Sơn giao thông hệ nước A9 đỏ

Sơn Tennis CT - 08 - 3 màu 
chuẩn(nhám)

Sơn Tennis CT - 08 - Màu tự chọn 
(nhám)

Sơn Tennis CT - 08 - 3 màu chuẩn 
ko cat

Sơn Tennis CT - 08 - Màu tự chọn 

ko cat

https://sonnamthienphu.com/


20Kg                    3.612.000   

5Kg                        957.000   

20Kg                    4.039.000   

5Kg                    1.018.000   

Sơn giao thông hệ nước A9 khác 1Kg

20Kg                    6.611.000   

5Kg                    1.664.000   

Hạt phản quang tiêu chuẩn BS-

6088
1Kg    

Sơn Self-Cleaning Tự Làm Sạch - 

Bóng
 5L

Sơn Self-Cleaning Tự Làm Sạch - 
Bóng mờ

 5L

Sơn Self-Cleaning Tự Làm Sạch - 

Bóng( D,A)
4Kg                    1.172.000   

Sơn Self-Cleaning Tự Làm Sạch - 

Bóng mờ( S,T)
4Kg                    1.087.000   

Sơn giao thông hệ nước A9 phản 
quang

Hotline: 0917 121 002

Sơn giao thông hệ nước A9 vàng

Sơn giao thông hệ nước A9 ĐEN


